
HỌ TÊN HỌC SINH…………………………………………………………………. 

Câu 1. 1 bút xanh và 1 bút đỏ có giá 10 nghìn đồng 

  3 bút xanh và 4 bút đỏ có giá 33 nghìn đồng 
Hỏi 1 bút xanh có giá bao nhiêu? …………………..1 bút đỏ có giá bao nhiêu?......................... 

 

Câu 2. 3 gói kẹo  và 5 gói bánh  có giá 42 đô 

  3 gói kẹo  và 7 gói bánh có giá 54 đô 
Hỏi 1 gói kẹo có giá bao nhiêu? ……………………..1 gói bánh có giá bao nhiêu?...................... 

 

Câu 3. 1 con mèo   và 1 con chó  nặng 11kg 

  3 con mèo  và 2 con chó nặng 25kg. 
Hỏi 1 con mèo nặng bao nhiêu? ……………….. 1 con chó nặng bao nhiêu? ..................... 

 

Câu 4. 1 con gà  và 1 con vịt  nặng 5kg 

  4 con gà  và 2 con vịt nặng 14kg. 
Hỏi 1 con gà nặng bao nhiêu? ……………….. 1 con vịt nặng bao nhiêu? ..................... 

 

Câu 5. 2 cái bút  và 1 cái kéo  giá 21 nghìn đồng 

  7 cái bút  và 2 cái kéo  giá 66 nghìn đồng. 
Hỏi 1 bút có giá bao nhiêu? …………………..1 cái kéo có giá bao nhiêu?......................... 

 


